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1 Lê Minh Bảo 04/01/1996 Tiền Giang Trung bình A2460925 K110B-01

2 Đặng Hòa Bình 24/08/1996 Bình Dương Trung bình A2460926 K110B-02

3 Đặng Đại Cuộc 19/02/1978 Cần Thơ Trung bình A2460927 K110B-03

4 Huỳnh Hiếu Duy 09/11/1995 Bạc Liêu Trung bình A2460928 K110B-04

5 Nguyễn Hoàng Duy 17/08/1996 Cà Mau Khá A2460929 K110B-05

6 Nguyễn Thị Thu Duyên 22/09/1998 Bình Thuận Giỏi A2460930 K110B-06

7 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 10/09/1996 Sóc Trăng Trung bình A2460931 K110B-07

8 Dương Thị Như Hiếu 19/09/1998 Đồng Tháp Trung bình A2460932 K110B-08

9 Phạm Minh Hiếu 30/07/1998 Đồng Tháp Trung bình A2460933 K110B-09

10 Bùi Thị Ngọc Huyền 12/11/1997 Sóc Trăng Trung bình A2460934 K110B-10
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11 Nguyễn Thị Như Huỳnh 26/11/1997 Cà Mau Khá A2460935 K110B-11

12 Nguyễn Thị Diễm Hương 04/12/1995 Bạc Liêu Trung bình A2460936 K110B-12

13 Hồ Bảo Khoa 20/03/1996 Kiên Giang Giỏi A2460937 K110B-13

14 Trần Thị Linh 15/10/1997 Bạc Liêu Trung bình A2460938 K110B-14

15 Trần Thị Diệu Linh 17/12/1998 Bạc Liêu Trung bình A2460939 K110B-15

16 Kim Thị Mừng 19/10/1997 Trà Vinh Trung bình A2460940 K110B-16

17 Lê Thị Minh Ngọc 07/08/1996 An Giang Trung bình A2460941 K110B-17

18 Phan Chí Nguyện 14/02/1994 Kiên Giang Khá A2460942 K110B-18

19 Đoàn Thị Thanh Nhẩn 15/03/1998 Kiên Giang Trung bình A2460943 K110B-19

20 Trần Thị Nhẹ 24/12/1997 Bạc Liêu Trung bình A2460944 K110B-20

21 Lê Yến Nhi 06/07/1998 Cà Mau Khá A2460945 K110B-21

22 Lý Xuân Nhi 27/12/1997 Trà Vinh Trung bình A2460946 K110B-22

23 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 05/06/1997 Trà Vinh Trung bình A2460947 K110B-23

24 Trần Thị Huyền Nhung 22/05/1994 An Giang Khá A2460948 K110B-24

25 Nguyễn Tấn Phong 02/09/1965 Hậu Giang Trung bình A2460949 K110B-25

26 Lê Nguyễn Duy Phương 25/03/1995 Vĩnh Long Trung bình A2460950 K110B-26

27 Đặng Thị Ngọc Phượng 07/09/1998 Bến Tre Khá A2460951 K110B-27

28 Võ Thị Bích Phượng 11/02/1976 Vĩnh Long Khá A2460952 K110B-28

29 Thái Thọ Quý 28/07/1996 Đồng Nai Giỏi A2460953 K110B-29



30 Trần Thị Lệ Quyên 20/01/1995 Bạc Liêu Trung bình A2460954 K110B-30

31 Danh Thị Ngọc Quỳnh 20/03/1997 Cần Thơ Khá A2460955 K110B-31

32 Neang Ni Ta 08/11/1997 An Giang Khá A2460956 K110B-32

33 Bùi Đức Tài 09/07/1997 Đồng Tháp Trung bình A2460957 K110B-33

34 Lê Minh Tâm 18/05/1996 Cần Thơ Trung bình A2460958 K110B-34

35 Nguyễn Hoàng Tính 06/06/1995 Vĩnh Long Trung bình A2460959 K110B-35

36 Phạm Chí Tính 21/04/1998 Bạc Liêu Trung bình A2460960 K110B-36

37 Huỳnh Thị Thắm 05/06/1996 Bình Thuận Trung bình A2460961 K110B-37

38 Lê Phúc Thọ 01/09/1998 An Giang Giỏi A2460962 K110B-38

39 Võ Minh Thuận 20/09/1996 Tiền Giang Trung bình A2460963 K110B-39

40 Nguyễn Anh Thư 30/06/1998 Vĩnh Long Khá A2460964 K110B-40

41 Nguyễn Chúc Thương 01/12/1995 Hậu Giang Trung bình A2460965 K110B-41

42 Trần Thị Hoài Thương 17/07/1994 Trà Vinh Trung bình A2460966 K110B-42

43 Tạ Thị Thái Thy 01/01/1995 Đồng Nai Khá A2460967 K110B-43

44 Đoàn Mai Trinh 04/06/1997 An Giang Trung bình A2460968 K110B-44

45 Nguyễn Trung Trực 20/09/1995 An Giang Giỏi A2460969 K110B-45

46 Huỳnh Thị Bích Vân 01/01/1997 An Giang Trung bình A2460970 K110B-46

47 Đào Ngọc Yến 19/07/1997 Cà Mau Trung bình A2460971 K110B-47

48 Diệp Thị Ngọc Hà 26/06/1997 Trà Vinh Trung bình A2460972 K110B-48



49 Nguyễn Thị Linh 28/08/1997 An Giang Trung bình A2460973 K110B-49

50 Nguyễn Văn Lượng 06/02/1995 Kiên Giang Trung bình A2460974 K110B-50

51 Trần Ngọc Mỹ 16/02/1997 Cà Mau Trung bình A2460975 K110B-51

52 Nguyễn Ngọc Nguyên 20/02/1994 Đồng Tháp Trung bình A2460976 K110B-52

53 Nguyễn Trọng Phú 24/06/1995 Vĩnh Long Trung bình A2460977 K110B-53

54 Dương Thị Bảo Tâm 07/11/1995 Cần Thơ Trung bình A2460978 K110B-54

Cần Thơ, ngày 05 tháng 11 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Thanh Nhã


